
Ngày thi: Ca thi: 1

Số Chữ

1 2111008495 Lâm Trường An Nam 17/05/1993 11CDS05

2 2111009379 Nguyễn Bình An Nữ 18/01/1993 11CDS04

3 2111008930 Bùi Thanh An Nam 03/09/1993 11CDS01

4 2111007670 Trần Thị Phương Anh Nữ 07/08/1993 11CDS09

5 2111009267 Phạm Đào Quốc Anh Nam 22/08/1993 11CDS01

6 2111008683 Trần Kim Anh Nữ 20/09/1993 11CDS03

7 2111009928 Võ Thị Ngọc ánh Nữ 05/12/1993 11CDS02

8 2111006997 Lê Ngọc ánh Nữ 10/02/1993 11CDS01

9 2111009987 Võ Thị Ngọc Bích Nữ 13/10/1993 11CDS08

10 2111007079 Ngô Ngọc Bình Nữ 20/09/1993 11CDS01

11 2111007294 Lê Đỗ Nguyệt Bình Nữ 17/12/1993 11CDS07

12 2111010124 ừng Sướng Chắn Nữ 18/08/1993 11CDS07

13 2111006855 Phan Tấn Thiên Châu Nữ 09/06/1985 11CDS04

14 2111008859 Lương Thị Mỹ Chi Nữ 04/06/1993 11CDS02

15 2111009973 Đỗ Thị Chiên Nữ 18/04/1993 11CDS05

16 2111008845 Nguyễn Thị Kim Chinh Nữ 12/10/1993 11CDS09

17 2111006867 Lư Kỳ Bửu Cơ Nữ 24/01/1993 11CDS07

18 2111007662 Huỳnh Trần Công Nam 06/07/1993 11CDS01

19 2111010230 Phạm Đức Cương Nam 02/09/1993 11CDS06

20 2111009166 Trịnh Thị Phương Đang Nữ 03/03/1993 11CDS03

21 2111010041 Nguyễn Bích Đào Nữ 12/05/1993 11CDS01

22 2111008186 Phạm Ngọc Diễm Nữ 05/09/1993 11CDS03

23 2111008682 Nguyễn Thị Thu Diễm Nữ 20/10/1993 11CDS05

24 2111008103 Trần Thị Mỹ Diệp Nữ 05/03/1993 11CDS06

25 2111009516 Lê Phương Diệu Nữ 22/10/1993 11CDS05

26 2111008199 Dương Thị Thanh Diệu Nữ 29/04/1993 11CDS07

27 2111007097 Nguyễn Thị Mỹ Diệu Nữ 05/10/1993 11CDS10

28 2111007569 Hồ Siêu Dính Nữ 25/12/1993 11CDS07

Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH DƯỢC BẬC CAO ĐẲNG KHOÁ 2011 LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 3-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Điểm
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 28 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

…………………………….

…………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng     năm      

Hội đồng thi tốt nghiệp

Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Cán bộ coi thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ngày thi: Ca thi: 2

Số Chữ

1 2111010233 Trần Khánh Dư Nam 12/08/1992 11CDS02

2 2111006952 Trần Thị Ngọc Đức Nữ 31/07/1993 11CDS01

3 2111007994 Lê Thị Sinh Đức Nữ 12/09/1993 11CDS03

4 2111007204 Lưu Minh Đức Nam 29/05/1993 11CDS07

5 2111006896 Nguyễn Mai Phương Dung Nữ 20/07/1993 11CDS02

6 2111007576 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 29/09/1993 11CDS09

7 2111008098 Nguyễn Thị Dung Nữ 10/12/1993 11CDS02

8 2111006845 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 26/07/1993 11CDS01

9 2111009850 Trần Thị Mỹ Dung Nữ 16/12/1993 11CDS07

10 2111009388 Đỗ Thị Kim Được Nữ 06/04/1992 11CDS10

11 2111008874 Văn Thị Được Nữ 23/08/1993 11CDS02

12 2111006837 Trần Thị Trúc Duy Nữ 24/06/1993 11CDS02

13 2111007677 Phạm Anh Duy Nam 21/08/1993 11CDS05

14 2111009436 Nguyễn Dương Hoàng Duy Nam 11/10/1993 11CDS06

15 2111006870 Nguyễn Trường Duy Nam 15/02/1993 11CDS01

16 2111009917 Đỗ Hồng Duyên Nữ 29/12/1993 11CDS09

17 2111008029 Lê Thị Lê Em Nữ 15/06/1993 11CDS05

18 2111008430 Nguyễn Thị Duyên Em Nữ 04/06/1991 11CDS04

19 2111008479 Bùi Thị Cẩm Hà Nữ 25/09/1993 11CDS05

20 2111009851 Phạm Thu Hà Nữ 01/01/1993 11CDS07

21 2111008819 Vũ Thị Hải Hà Nữ 30/12/1993 11CDS01

22 2111007693 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 22/09/1993 11CDS07

23 2111009454 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 10/08/1993 11CDS03

24 2111009251 Hồ Ngọc Hân Nữ 18/04/1993 11CDS05

25 2111008945 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 28/10/1992 11CDS03

26 2111009264 Võ Thị Thúy Hằng Nữ 14/09/1992 11CDS10

27 2111007614 Trần Thị Hằng Nữ 18/11/1993 11CDS03

28 2111009488 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 05/04/1993 11CDS08

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH DƯỢC BẬC CAO ĐẲNG KHOÁ 2011 LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 3-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 28 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng     năm      

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 3

Số Chữ

1 2111009125 Lê Thị Hạnh Nữ 30/10/1993 11CDS09

2 2111007189 Nguyễn Thị Tình Hậu Nữ 06/08/1993 11CDS02

3 2111007261 Trần Thu Hiền Nữ 24/05/1993 11CDS02

4 2111009838 Trần Thị Thu Hiền Nữ 01/02/1993 11CDS07

5 2111009908 Võ Thị Hiền Nữ 20/08/1989 11CDS01

6 2111009800 Nguyễn Đức Hiền Nam 03/11/1993 11CDS10

7 2111010263 Hồ Thị Kim Hiền Nữ 24/02/1993 11CDS10

8 2111008393 Phan Minh Hiếu Nam 08/06/1993 11CDS05

9 2111007486 Huỳnh Trọng Hiếu Nam 21/09/1992 11CDS01

10 2111009214 Tăng Thị Hiếu Nữ 12/06/1993 11CDS08

11 2111009794 Đào Chí Hồ Nam 01/08/1992 11CDS09

12 2111008585 Trương Thị Thanh Hoàng Nữ 26/08/1993 11CDS04

13 2111008953 Nguyễn Minh Hoàng Nữ 12/07/1992 11CDS10

14 2111009006 Nguyễn ánh Hồng Nữ 01/10/1992 11CDS02

15 2111008848 Hồ Thị Như Hồng Nữ 07/06/1993 11CDS02

16 2111009814 Huỳnh Hoàng Huân Nam 01/01/1993 11CDS03

17 2111008743 Vũ Đình Hùng Nam 14/05/1993 11CDS08

18 2111008667 Nguyễn Hoàng Hưng Nam 18/07/1993 11CDS01

19 2111008351 Võ Phạm Thị Diễm Hương Nữ 06/01/1993 11CDS05

20 2111009138 Đinh Thị Hương Nữ 29/04/1992 11CDS09

21 2111008299 Võ Đức Huy Nam 12/11/1993 11CDS02

22 2111007998 Phạm Nguyễn Nhật Huyền Nữ 03/09/1993 11CDS05

23 2111007088 Hồ Thị Mộng Huyền Nữ 09/07/1992 11CDS05

24 2111008402 Huỳnh Thị Kha Nữ 04/03/1993 11CDS04

25 2111010155 Nguyễn Đăng Khoa Nam 07/09/1993 11CDS02

26 2111009687 Thái Đăng Khoa Nam 23/10/1993 11CDS03

27 2111010078 Nguyễn Thị Khuyên Nữ 30/07/1993 11CDS04

28 2111007527 Nguyễn Thị Minh Kiều Nữ 24/02/1992 11CDS09

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH DƯỢC BẬC CAO ĐẲNG KHOÁ 2011 LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 3-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 28 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng     năm      

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 4

Số Chữ

1 2111007209 Trương Thị Thiên Kim Nữ 04/02/1993 11CDS09

2 2111009252 Nguyễn Thị Lan Nữ 24/12/1993 11CDS07

3 2111010042 Chềnh Kim Lan Nữ 10/06/1993 11CDS01

4 2111008799 Phạm Văn Lành Nam 27/10/1992 11CDS10

5 2111007787 Đoàn Triệu Lập Nam 09/10/1992 11CDS07

6 2111008456 Trần Thị Lệ Nữ 05/01/1993 11CDS05

7 2111008543 Phạm Thị Mỹ Lệ Nữ 23/02/1993 11CDS03

8 2111009660 Cao Thị Bích Liên Nữ 08/05/1993 11CDS03

9 2111008796 Huỳnh Thị Thu Liễu Nữ 09/04/1993 11CDS05

10 2111007176 Trần Hà Linh Nữ 05/03/1993 11CDS01

11 2111009965 Trần Thị Phương Linh Nữ 04/08/1993 11CDS05

12 2111010216 Nguyễn Khánh Linh Nữ 13/10/1993 11CDS10

13 2111009964 Trần ánh Linh Nữ 04/11/1993 11CDS01

14 2111006859 Nguyễn Thùy Linh Nữ 06/05/1993 11CDS01

15 2111007718 Nguyễn Thị Thanh Linh Nữ 27/06/1993 11CDS04

16 2111008263 Lê Thị Kiều Linh Nữ 21/06/1993 11CDS07

17 2111008156 Trương Thị Thùy Linh Nữ 21/03/1993 11CDS08

18 2111008740 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 10/08/1992 11CDS10

19 2111008778 Tăng Ngọc Loan Nữ 25/10/1993 11CDS03

20 2111007312 Doãn Thúy Loan Nữ 18/11/1993 11CDS09

21 2111007818 Phan Thị Lợi Nữ 26/01/1993 11CDS03

22 2111006843 Mai Bình Kim Long Nam 15/10/1993 11CDS01

23 2111008276 Lê Thị Long Nữ 20/12/1993 11CDS02

24 2111008609 Trịnh Uy Thảo Ly Nữ 19/03/1993 11CDS03

25 2111009199 Phùng Xuân Ly Nữ 27/11/1993 11CDS05

26 2111009237 Lê Ngọc Trúc Ly Nữ 09/02/1993 11CDS02

27 2111008499 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 23/07/1993 11CDS06

28 2111007190 Trần Hoài Mi Nữ 11/06/1993 11CDS04

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH DƯỢC BẬC CAO ĐẲNG KHOÁ 2011 LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 3-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 28 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng     năm      

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 5

Số Chữ

1 2111007949 Lâm Thị Tuyết Mong Nữ 26/05/1993 11CDS09

2 2111007313 Trần Thị Kiều My Nữ 19/06/1993 11CDS08

3 2111008613 Lê Thị Trúc My Nữ 24/04/1993 11CDS09

4 2111008737 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 28/11/1993 11CDS09

5 2111009296 Huỳnh Hà Thảo My Nữ 21/02/1993 11CDS06

6 2111007297 La Thanh Nam Nam 04/06/1993 11CDS09

7 2111008202 Phạm Thị Nga Nữ 20/05/1993 11CDS01

8 2111008839 Tạ Thị Quỳnh Nga Nữ 31/05/1993 11CDS08

9 2111007022 Nguyễn Ngọc Bích Ngân Nữ 22/10/1993 11CDS01

10 2111007052 Trần Thị Bảo Ngân Nữ 23/11/1993 11CDS05

11 2111008095 Lê Hồng Ngân Nữ 26/04/1993 11CDS03

12 2111008152 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 26/04/1992 11CDS07

13 2111009142 Trương Đặng Quý Ngân Nữ 08/04/1993 11CDS09

14 2111009278 Lê Thị Kim Ngân Nữ 28/11/1993 11CDS01

15 2111009030 Lê Thị Kim Ngân Nữ 15/12/1992 11CDS02

16 2111008834 Ngô Trọng Nghĩa Nam 07/04/1992 11CDS05

17 2111007896 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 14/03/1993 11CDS07

18 2111008514 Bùi Thị Yến Ngọc Nữ 18/07/1993 11CDS05

19 2111009056 Phạm Thị ánh Ngọc Nữ 15/05/1993 11CDS09

20 2111009718 Phạm Thị Bích Ngọc Nữ 04/02/1993 11CDS07

21 2111009744 Vũ Thị Bích Ngọc Nữ 21/10/1993 11CDS05

22 2111008180 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 16/08/1993 11CDS06

23 2111009643 Hồ Thị Thảo Nguyên Nữ 25/10/1993 11CDS08

24 2111008450 Trần Thị Kim Nguyệt Nữ 11CDS07

25 2111008700 Trần Hoàn Nhã Nam 28/09/1993 11CDS01

26 2111009829 Võ Thị Nhàn Nữ 13/08/1993 11CDS07

27 2111009950 Trương Thị Thanh Nhàn Nữ 30/04/1992 11CDS08

28 2111007719 Ngô Hoàng Bảo Nhi Nữ 15/08/1993 11CDS05

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH DƯỢC BẬC CAO ĐẲNG KHOÁ 2011 LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 3-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 28 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng     năm      

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 6

Số Chữ

1 2111007866 Huỳnh Thụy Tuyết Nhi Nữ 05/10/1993 11CDS06

2 2111009650 La Thị Thúy Nhi Nữ 12/02/1993 11CDS01

3 2111008571 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 06/10/1993 11CDS09

4 2111008556 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 20/11/1992 11CDS04

5 2111009365 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 09/01/1993 11CDS03

6 2111008769 Lê Thị Thùy Nhung Nữ 20/11/1993 11CDS04

7 2111008325 Lê Ngọc Nhựt Nam 05/01/1993 11CDS01

8 2111008810 Lưu Nguyễn Nhựt Nam 23/08/1993 11CDS10

9 2111009221 Võ Từ Thị Trâm Oanh Nữ 21/06/1993 11CDS05

10 2111010225 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nữ 04/11/1993 11CDS04

11 2111008811 Đoàn Hồ Như Oanh Nữ 25/10/1992 11CDS08

12 2111007226 Lê Thanh Phong Nam 24/09/1993 11CDS09

13 2111008816 Lê Thị Phúc Nữ 17/09/1993 11CDS09

14 2111008286 Trần Quang Phúc Nam 20/06/1993 11CDS02

15 2111007936 Phan Đình Phục Nam 15/10/1993 11CDS02

16 2111009021 Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ 13/03/1993 11CDS04

17 2111007168 Hồ Quỳnh Phương Nữ 06/01/1992 11CDS08

18 2111007595 Trần Thị Diễm Phương Nữ 22/10/1993 11CDS09

19 2111007598 Nguyễn Thị Phương Nữ 23/07/1993 11CDS02

20 2111008224 Võ Thị Như Phương Nữ 25/04/1991 11CDS03

21 2111008140 Trần Võ Đang Phương Nữ 29/08/1993 11CDS02

22 2111007877 Lê Thị Mỹ Phương Nữ 29/01/1993 11CDS02

23 2111009230 Bùi Thị Lan Phương Nữ 06/02/1993 11CDS09

24 2111009110 Võ Thị Kim Phượng Nữ 10/07/1993 11CDS06

25 2111007278 Đỗ Thị Phượng Nữ 07/03/1992 11CDS05

26 2111008876 Nguyễn Nhật Quang Nam 01/01/1993 11CDS02

27 2111009537 Võ Tường Qui Nam 20/06/1993 11CDS06

28 2111007925 Nguyễn Cường Quốc Nam 29/10/1993 11CDS06

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH DƯỢC BẬC CAO ĐẲNG KHOÁ 2011 LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 3-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 28 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng     năm      

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 7

Số Chữ

1 2111009063 Trần Thị Thanh Quý Nữ 19/12/1993 11CDS02

2 2111009380 Nguyễn Thị Anh Quý Nữ 10/02/1993 11CDS07

3 2111008496 Mai Quyên Nữ 13/12/1993 11CDS01

4 2111008522 Huỳnh Thị Ngọc Quyên Nữ 06/12/1993 11CDS04

5 2111009724 Vũ Bá Quyền Nam 11/03/1992 11CDS10

6 2111008869 Trương Minh Quyền Nam 10/01/1992 11CDS08

7 2111007689 Hà Nguyễn Tú Quỳnh Nữ 10/04/1992 11CDS10

8 2111007554 Bùi Thị Như Quỳnh Nữ 18/03/1993 11CDS03

9 2111009547 Nguyễn Võ Minh Sang Nam 09/12/1993 11CDS05

10 2111008788 Nguyễn Thị Sen Nữ 29/11/1993 11CDS03

11 2111006858 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 14/02/1993 11CDS04

12 2111007429 Trương Lâm Thái Sơn Nam 24/07/1993 11CDS01

13 2111010047 Dương Vạn Sương Nữ 30/04/1993 11CDS07

14 2111009413 Võ Nguyễn Nhật Tân Nam 26/07/1993 11CDS01

15 2111007126 Trần Thanh Thạch Nam 06/06/1993 11CDS05

16 2111007581 Lê Tấn Thắng Nam 08/09/1992 11CDS09

17 2111008511 Đặng Yến Thanh Nữ 05/03/1993 11CDS03

18 2111009451 Tăng Kim Thanh Nữ 22/06/1993 11CDS09

19 2111007213 Nguyễn Minh Thành Nam 24/05/1993 11CDS01

20 2111007961 Đoàn Đỗ Trung Thành Nam 02/06/1993 11CDS05

21 2111006868 Âu Như Thảo Nữ 28/05/1993 11CDS08

22 2111006977 Trần Mai Phương Thảo Nữ 23/11/1993 11CDS01

23 2111007445 Lê Thanh Thảo Nữ 21/08/1993 11CDS01

24 2111008338 Nguyễn Thị Thảo Nữ 17/10/1992 11CDS04

25 2111008823 Lê Lý Thu Thảo Nữ 24/10/1993 11CDS04

26 2111009419 Trịnh Phương Thảo Nữ 03/06/1993 11CDS05

27 2111008277 Đoàn Thị Phương Thảo Nữ 26/11/1993 11CDS07

28 2111009735 Trần Thị Bích Thảo Nữ 21/02/1993 11CDS08

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH DƯỢC BẬC CAO ĐẲNG KHOÁ 2011 LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 3-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 28 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng     năm      

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 8

Số Chữ

1 2111008444 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 23/09/1993 11CDS09

2 2111008109 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 10/03/1993 11CDS10

3 2111008258 Nguyễn Hữu Thế Nam 07/03/1993 11CDS07

4 2111007723 Trịnh Thị Thêu Nữ 13/05/1993 11CDS09

5 2111008492 Dương Hà Như Thi Nữ 08/05/1993 11CDS05

6 2111008159 Trần Hoàng Thi Nam 17/06/1993 11CDS01

7 2111007969 Trần Thị Mai Thi Nữ 06/05/1993 11CDS06

8 2111008995 Võ Thị Tuyết Thơ Nữ 17/02/1993 11CDS06

9 2111009517 Nguyễn Thị Thu Nữ 02/01/1993 11CDS06

10 2111007065 Trần Mộng Hoài Thu Nữ 11/08/1993 11CDS09

11 2111006935 Trần Lê Anh Thư Nữ 21/12/1993 11CDS01

12 2111009014 Bùi Thị Minh Thư Nữ 18/10/1993 11CDS05

13 2111009532 Võ Thị Hoài Thư Nữ 03/06/1992 11CDS06

14 2111009773 Trần Hữu Thức Nam 21/09/1993 11CDS08

15 2111008185 Lâm Thị Hoài Thương Nữ 13/04/1993 11CDS08

16 2111010035 Trần Thị Thúy Nữ 17/01/1992 11CDS09

17 2111008326 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 06/02/1993 11CDS01

18 2111008238 Vương Ngọc Thùy Nữ 01/10/1993 11CDS01

19 2111009958 Lý Thanh Thủy Nữ 26/09/1993 11CDS05

20 2111008722 Đinh Thị Thủy Tiên Nữ 19/11/1993 11CDS06

21 2111009289 Nguyễn Thủy Tiên Nữ 28/09/1993 11CDS05

22 2111007929 Nguyễn Minh Ngọc Trâm Nữ 25/06/1992 11CDS03

23 2111007006 Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 23/10/1993 11CDS05

24 2111008241 Trần Thị Thùy Trang Nữ 20/09/1992 11CDS08

25 2111008952 Trần Thị Thùy Trang Nữ 10/02/1991 11CDS08

26 2111009689 Dương Thị Vân Trang Nữ 30/11/1993 11CDS10

27 2111008655 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 01/01/1993 11CDS02

28 2111007317 Vũ Vân Trang Nữ 08/09/1992 11CDS02

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH DƯỢC BẬC CAO ĐẲNG KHOÁ 2011 LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 3-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 28 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng     năm      

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 9

Số Chữ

1 2111008099 Huỳnh Thị Kiều Trang Nữ 10/10/1993 11CDS06

2 2111008790 Phan Thị Huyền Trang Nữ 10/03/1993 11CDS06

3 2111008852 Trần Thị Lệ Trang Nữ 17/06/1993 11CDS07

4 2111009093 Đào Thị Trang Nữ 19/04/1993 11CDS08

5 2111008212 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 14/08/1993 11CDS08

6 2111008524 Đỗ Thị Hà Triều Nữ 03/03/1992 11CDS06

7 2111007971 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 20/04/1993 11CDS06

8 2111009223 Trần Diễm Trinh Nữ 06/01/1992 11CDS05

9 2111006985 Trần Phúc Diễm Trinh Nữ 28/08/1993 11CDS10

10 2111009446 Vũ Ngọc Trinh Nữ 16/11/1993 11CDS10

11 2111009995 Lê Huy Trực Nam 04/11/1993 11CDS02

12 2111007580 Võ Đức Tú Nam 05/10/1992 11CDS01

13 2111009617 Lê Nguyễn Anh Tuấn Nam 12/12/1992 11CDS10

14 2111008228 Nguyễn Thị Thanh Tùng Nữ 02/10/1993 11CDS06

15 2111007889 Nguyễn Thị Tuyên Nữ 09/10/1993 11CDS03

16 2111008217 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 08/03/1993 11CDS10

17 2111006841 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Nữ 24/07/1993 11CDS01

18 2111008671 Trần Nhật Tuyền Nữ 11/08/1993 11CDS05

19 2111008701 Lâm Thanh Tuyền Nữ 14/08/1992 11CDS06

20 2111009553 La Thị ánh Tuyết Nữ 14/06/1993 11CDS06

21 2111008662 Huỳnh Lê Phụng Uyên Nữ 09/02/1993 11CDS08

22 2111008328 Trương Thị Mỹ Vân Nữ 10/09/1993 11CDS08

23 2111010065 Phùng Thị Thu Vân Nữ 23/03/1993 11CDS04

24 2111009055 Mai Hoàng Thúy Vân Nữ 21/05/1993 11CDS08

25 2111009057 Huỳnh Thị Diễm Vi Nữ 18/08/1993 11CDS06

26 2111007210 Nguyễn Nhã Vi Nữ 30/03/1993 11CDS08

27 2111006914 Nguyễn Thị Viễn Nữ 14/03/1993 11CDS05

28 2111008776 Cao Hữu Việt Nam 05/07/1990 11CDS09

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH DƯỢC BẬC CAO ĐẲNG KHOÁ 2011 LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 3-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm 28 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng     năm      

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 10

Số Chữ

1 2111006925 Trần Triếu Vinh Nam 23/03/1993 11CDS01

2 2111007253 Lê Thị ái Vinh Nữ 15/09/1991 11CDS04

3 2111007901 Hoàng Anh Vũ Nam 19/11/1988 11CDS02

4 2111008650 Huỳnh Thanh Vương Nam 05/08/1993 11CDS07

5 2111010295 Hà Vượng Nam 18/07/1992 11CDS06

6 2111007658 Nguyễn Huỳnh Đông Vy Nữ 02/11/1993 11CDS01

7 2111008658 Lê Thụy Thảo Vy Nữ 17/10/1993 11CDS02

8 2111008227 Lê Thị Xong Nữ 06/04/1993 11CDS04

9 2111009961 Lê Thị Xuân Nữ 24/02/1993 11CDS07

10 2111007256 Trần Ngọc Nguyên Yên Nữ 01/07/1993 11CDS01

11 2111007073 Liêu Thị Tuyết Yến Nữ 11/10/1993 11CDS04

12 2111006964 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 05/12/1993 11CDS05

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH DƯỢC BẬC CAO ĐẲNG KHOÁ 2011 LẦN 1

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 3-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ghi chú:

Danh sách gồm      sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng     năm      

Hội đồng thi tốt nghiệp


